	 
	Mẫu số: 01/ĐK-HĐXT
(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày .../.../2017 của Chính phủ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 
ĐĂNG KÝ
Sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế
Kính gửi: Cơ quan thuế ………………………..

Tên doanh nghiệp:...................................................................................................... 

Mã số thuế:................................................................................................................. 

Địa chỉ:........................................................................................................................ 

Điện thoại liên hệ:....................................................................................................... 

Email (để nhận thông báo của cơ quan thuế)............................................................ 

Qua nghiên cứu doanh nghiệp nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được sử dụng hóa đơn , doanh nghiệp chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được sử dụng hóa đơn .

Chúng tôi xin đăng ký danh sách chứng thư số như sau:

	STT
	Tên tổ chức chứng thực chữ ký số
	Số serial chứng thư số
	Thời hạn sử dụng Chứng thư số

	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với nội dung trên hóa đơn theo đúng quy định của nhà nước khi sử dụng hóa đơn ./.

	 
	..., ngày ... tháng ... năm 201...
TÊN DOANH NGHIỆP hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký điện tử)


	 
	Mẫu số: 02/ĐK-HĐXT
(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày .../.../2017 của Chính phủ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐĂNG KÝ
Thay đổi thông tin
Kính gửi: Cơ quan thuế…………………….

Tên doanh nghiệp:...................................................................................................... 

Mã số thuế:................................................................................................................. 

Địa chỉ:........................................................................................................................ 

Điện thoại liên hệ: ………………….. Email:................................................................ 

Doanh nghiệp chúng tôi thông báo việc thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày … tháng … năm …, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

Số điện thoại liên hệ:..................................................... 

Địa chỉ thư điện tử (Email): ........................................... 

2. Danh sách chứng thư số sử dụng để :

	STT
	Tên tổ chức chứng thực chữ ký số
	Số serial chứng thư số
	Thời hạn sử dụng Chứng thư số
	Đăng ký sử dụng/ngừng sử dụng

	 
	 
	 
	Từ ngày
	Đến ngày
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với nội dung thay đổi, bổ sung nêu trên./.
	  
	..., ngày ... tháng ... năm 201...
TÊN DOANH NGHIỆP hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký điện tử)



 

	 
	Mẫu số: 03/TB-HĐXT
(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày .../.../2017 của Chính phủ))

	 <TÊN CQT CẤP TRÊN>
<TÊN CƠ QUAN THUẾ>
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	…, ngày … tháng … năm …


THÔNG BÁO
V/v: Đăng ký sử dụng hóa đơn 
Kính gửi: <Tên doanh nghiệp:…>

<Mã số thuế của doanh nghiệp:....>

<Địa chỉ nhận thông báo của doanh nghiệp:…>

Sau khi xem xét điều kiện thực hiện và văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn  của doanh nghiệp.

Cơ quan thuế thông báo <chấp nhận/không chấp nhận> đề nghị sử dụng hóa đơn  của doanh nghiệp.

(Trong trường hợp chấp nhận cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn  thì ghi) Tài khoản đã được gửi đến hộp thư điện tử của doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp thực hiện khai báo các thông tin liên quan theo nội dung hướng dẫn của cơ quan thuế tại thư điện tử này.

(Trong trường hợp không chấp nhận cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn  thì ghi) Cơ quan thuế không chấp nhận doanh nghiệp sử dụng hóa đơn . Lý do: <Lý do không chấp nhận>.

Doanh nghiệp cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ: <Tên cơ quan thuế, bộ phận ...doanh nghiệp có thể liên hệ>

Địa chỉ: <số nhà, đường phố...>:

Số điện thoại:                Địa chỉ E-mail:

Cơ quan thuế thông báo để doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Ghi chú:
- Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉ là ví dụ. Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý đề nghị được sử dụng hóa đơn .
- Thông báo này được gửi tự động từ hệ thống cấp mã  hóa đơn của Tổng cục Thuế.
 

	
	Mẫu số: 04/ĐK-HĐXT
(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày .../.../2017 của Chính phủ))


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐĂNG KÝ
Ngừng sử dụng hóa đơn 
Kính gửi: Cơ quan thuế…………………….

Tên doanh nghiệp:....................................................................................................... 

Mã số thuế:.................................................................................................................. 

Địa chỉ:......................................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ: ………………………… Email:........................................................ 

Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn , cụ thể như sau:

Các loại hóa đơn  đăng ký ngừng sử dụng:

	STT
	Tên loại hóa đơn
	Mẫu số
	Ký hiệu
	Số lượng
	Từ số
	Đến số
	Phần mềm sử dụng để lập HĐ

	 
	Hóa đơn GTGT
	 
	AA/14E
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung đăng ký nêu trên./.
 
	 
	..., ngày ... tháng ... năm 201...
TÊN DOANH NGHIỆP hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký điện tử)


 

	 
	Mẫu số: 05/ĐK-HĐXT
(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày .../.../2017 của Chính phủ))


 
ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN 
1. Tên doanh nghiệp:.................................................................................................... 
2. Mã số thuế:............................................................................................................... 
3. Địa chỉ:...................................................................................................................... 
4. Điện thoại liên hệ: ………………………… Email:..................................................... 

5. Các loại hóa đơn đăng ký phát hành:

	STT
	Tên loại hóa đơn
	Mẫu số
	Ký hiệu
	Số lượng
	Từ số
	Đến số
	Phần mềm sử dụng để lập HĐ
	Ngày bắt đầu sử dụng

	 
	Hóa đơn GTGT
	 
	AA/14E
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Trường hợp doanh nghiệp sử dụng đồng thời cả phần mềm Lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA) và phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) và phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD) để lập hóa đơn, doanh nghiệp phải ghi rõ theo ký hiệu, mẫu số, loại hóa đơn và số lượng hóa đơn được lập trên từng phần mềm.
 

	 
	..., ngày ... tháng ... năm ...
TÊN DOANH NGHIỆP hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký điện tử)


 

	 
	Mẫu số: 06/ĐK-HĐXT
(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày .../.../2017 của Chính phủ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 
ĐĂNG KÝ
Hủy hóa đơn 
Kính gửi: Cơ quan thuế…………………….

Tên doanh nghiệp:....................................................................................................... 

Mã số thuế:.................................................................................................................. 

Địa chỉ:......................................................................................................................... 

Điện thoại liên hệ: ………………………… Email:........................................................ 

Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký hủy hóa đơn  đã đăng ký phát hành như sau:

Các loại hóa đơn  đã đăng ký phát hành được hủy:

	STT
	Tên loại hóa đơn
	Mẫu số
	Ký hiệu
	Số lượng
	Từ số
	Đến số
	Phần mềm sử dụng để lập HĐ
	Ngày bắt đầu hủy

	 
	Hóa đơn GTGT
	 
	AA/14E
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung đăng ký nêu trên./.
	 
	..., ngày ... tháng ... năm 201...
TÊN DOANH NGHIỆP hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký điện tử)


	Mẫu: TB01/AC

(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày .../.../2017 của Chính phủ )


Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn 



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:..................................................................................................

2. Mã số thuế:...................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................................

4. Điện thoại:....................................................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

	STT
	Tên loại

hoá đơn
	Mẫu số
	Ký hiệu
	Số lượng
	Từ số
	Đến số
	Ngày bắt đầu sử dụng
	Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
	Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tên
	MST
	Số
	Ngày

	
	Hóa đơn GTGT
	
	AA/11T
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:.....................................................................................................................................

- Mã số thuế:....................................................................................................................................
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:....................................................................................

	Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. Tại cột Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm, ghi theo số và ngày Quyết định in hóa đơn đặt in.
	      ........., ngày.........tháng.........năm.........

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


	Mẫu: TB02/AC

(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày .../.../2017 của Chính phủ )


Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho Cục Thuế)

1. Cục Thuế:…………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………...

3. Số điện thoại:……………………………………………………………………………....

4. Các loại hoá đơn được phát hành:
	STT
	Tên loại

hoá đơn
	Mẫu số
	Ký hiệu
	Số lượng
	Từ số
	Đến số
	Ngày bắt đầu sử dụng
	Doanh nghiệp in
	Hợp đồng đặt in

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tên
	MST
	Số
	Ngày

	
	
	
	01AA/13P
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                     ……... , ngày………tháng………năm………

                     CỤC TRƯỞNG

                     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	 
Mẫu: 07/BCHĐ
(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày .../.../2017 của Chính phủ )


	                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                     
	

	                               BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN 

                             Quý…….năm......

Tên tổ chức (cá nhân):


Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

    Đơn vị tính: Số

	STT
	Tên loại 
hóa đơn
	Ký hiệu
 mẫu hoá đơn
	Ký hiệu 
hóa đơn
	Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành 
trong kỳ
	Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ
	Tồn cuối kỳ

	
	
	
	
	Tổng số
	Số tồn đầu kỳ
	Số mua/ 
phát hành trong kỳ
	Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng đã sử dụng
	Xóa bỏ
	Mất
	Hủy
	

	
	
	
	
	
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Cộng
	
	Số 
lượng
	Số
	Số 
lượng
	Số
	Số 
lượng
	Số
	Từ số
	Đến số
	Số 
lượng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	 
	Hóa đơn 
GTGT
	01GTKT3/001
	AA/13P
	200
	1
	100
	101
	200
	1
	104
	104
	50
	3
	8,12,22
	1
	101
	50
	51-100
	105
	200
	96

	 
	Hóa đơn 
bán hàng
	01GTGT3/001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phiếu 
XKKVCNB
	01XKNB3/001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	............, ngày........... tháng.......... năm...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


1

